	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ
	MỤC TIÊU, MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Giáo dục địa phương – Lớp 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 25/10/2023



I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Tự học, tái hiện, phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá các vấn đề: Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X; Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X; Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức.
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
2. Phẩm chất:
-  Giúp HS có nhận thức đúng đắn về các vấn đề lịch sử - văn hóa của Hà Nội, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân và cố gắng vươn lên trong học tập.
- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.
II. MA TRẬN 

	[bookmark: _Hlk148221088]TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức, tổng điểm
	Tổng %điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	%

	1
	Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	1.1. Hà Nội thời kì tiền sử
1.2. Hà Nội thời kì Văn Lang – Âu Lạc
1.3. Hà Nội thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	4 TN
	
	3 TN
	
	
	1 TL
	
	
	37.5%
(3.75 điểm)

	2
	Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	2.1. Di sản văn hóa vật thể.
2.2. Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa
2.3. Những bảo vật quốc gia ở Hà Nội thời kì văn hoá Đông Sơn

	4 TN
	1 TL
	3 TN
	1 TL
	
	
	
	1 TL
	47.5 %
(4.75 điểm)

	3
	Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
	3.1. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Hà Nội hiện nay
3.2. Sự thay đổi phạm vi địa lí của thành phố Hà Nội
	4 TN
	
	2 TN
	
	
	
	
	
	15%
1.5 điểm

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10


III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	
TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần
 kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
Dụng
	Vận dụng cao

	1
	Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	1.1. Hà Nội thời kì tiền sử
1.2. Hà Nội thời kì Văn Lang – Âu Lạc
1.3. Hà Nội thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Nhận biết:
+ Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X qua các thời kì: thời nguyên thuỷ, thời kì Văn Lang – Âu Lạc, thời kì Bắc thuộc. 
- Kể tên được các nhân vật lịch sử tiêu biểu của Hà Nội trong thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc
Thông hiểu:
+ Lí giải được sự biết đổi, nhận thấy được sự thay đổi của Hà Nội trong thời kì Bắc thuộc 
Vận dụng cao:
Đánh giá được công lao của các nhân vật lịch sử Hà Nội trong thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc 

	4 TN
	3TN
	1 TL
(1)
	

	2
	Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
	2.1. Di sản văn hóa vật thể.
2.2. Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa
2.3. Những bảo vật quốc gia ở Hà Nội thời kì văn hoá Đông Sơn

	Nhận biết:
 - Nêu được khái niệm di sản văn hóa vật thể.
- Kể tên được một số di sản văn hoá vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X. 
- Trình bày được một số nét chính về các di sản văn hoá vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X.
Vận dụng:
- Giới thiệu được những giá trị của di sản văn hoá vật thể ở thành phố Hà Nội cho người thân và cộng đồng và đề xuất các biện pháp bảo tồn di sản văn hóa vật thể.
	4 TN
1 TL
(2 ý a)
	3TN
1 TL (2 ý b)
	
	1 TL
(2 ý c)

	3
	Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội.
	3.1. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Hà Nội hiện nay
3.2. Sự thay đổi phạm vi địa lí của thành phố Hà Nội
	Nhận biết:
Nêu được những nét tiêu biểu về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Hà Nội hiện nay và sự thay đổi phạm vi hành chính của thành phố Hà Nội.
	4 TN
	2TN
	
	

	Số câu/loại câu
	
	12 TN
1 TL
(2 ý a)
	8TN
1 TL (2 ý b)
	1 TL
(1)
	1 TL
(2 ý c)

	Tỉ lệ % từng mức độ 
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Điểm
	
	4
	3
	2
	1
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Mã đề: 101
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Kinh đô của nhà nước Văn Lang nằm ở đâu?
A. Mê Linh (Hà Nội).			B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 2: Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A. Vua Hùng.           		B. Lạc hầu.        
C. Bồ Chính.               		D. Lạc tướng.
Câu 3: Thế nào là di sản văn hóa vật thể?
A. là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. là sản phẩm vật chất được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
D. là sản phẩm tinh thần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Câu 4: Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu?
A. Thăng Long.            	 B. Thôn Hoàng Hạ.    	   C. Cổ Loa.             D. Ngọc Lũ.
Câu 5: Di sản văn hóa vật thể không bao gồm
A. Di tích lịch sử - văn hóa.		B. Danh lam thắng cảnh.
C. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.	D. Câu hát, làn điệu quan họ.
Câu 6: Thời kì nhà nước Âu Lạc, kinh đô được đóng ở đâu?
A. Cổ Loa (Hà Nội).				B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 7: Việc chuyển kinh đô từ Phong Châu đến Cổ Loa đã đánh dấu một giai đoạn phát triển cao hơn của Hà Nội vì
A. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm chính trị, xã hội của đất nước.
B. kinh tế - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
C. bảo vệ vững chắc đất nước, kinh tế - chính trị - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
D. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm kinh tế của đất nước.
Câu 8: Từ năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược và bị sáp nhập vào lãnh thổ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Âu Lạc bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Hà Nội thuộc vào quận
A. Cửu Chân.	B. Giao Chỉ.		C. Nhật Nam. 	D. Không thuộc quận nào.
Câu 9: Nhân vật lịch sử nào quê ở Hà Nội?
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Bà Triệu.		D. Dương Đình Nghệ.
Câu 10: Câu đố sau muốn nói tới nhân vật lịch sử nào?
“Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên”
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Ngô Quyền.	D. Dương Đình Nghệ.
Câu 11: Thành Cổ Loa có mấy vòng thành khép kín?
A. 2 vòng.	   	B. 3 vòng.		C. 4 vòng. 		D. 5 vòng.
Câu 12: Thành Cổ Loa được An Dương Vương cho xây dựng dưới thời kì nhà nước nào?
A. Văn Lang.		B. Vạn Xuân.		C. Âu Lạc.		D. Đại Việt.
Câu 13: Đâu là một trong các bảo vật quốc gia thời kì văn hóa Đông Sơn?
A. Trống đồng Hoàng Hạ. 			B. Thành Cổ Loa.	
C. Đền thờ An Dương Vương.		D. Đền Hùng.
Câu 14: Vị trí của Hà Nội nằm ở
A. phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng.
B. phía tây bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng.
C. phía đông đồng bằng châu thổ sông Hồng.
D. phía đông bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng
Câu 15: Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào dưới đây?
A. Hòa Bình. 		B. Vĩnh Phúc. 	C. Bắc Ninh. 		D. Tuyên Quang.
Câu 16: Địa hình Hà Nội được chia làm mấy bộ phận?
A. 2 bộ phận: đồng bằng và đồi núi. 		B. 3 bộ phận: đồng bằng, cao nguyên, đồi núi.
C. 1 bộ phận: đồng bằng.			 	D. 1 bộ phận: đồi núi.
Câu 17: Cách đây khoảng bao nhiêu năm cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt?
A.1000 năm. 		B. 2000 năm. 	C. 3000 năm.		D. 4000 năm.
Câu 18: Di tích thành Cổ Loa nằm ở đâu?
A. Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.		B. Xã Cổ Loa, huyện Mê Linh.
C. Xã Cổ Loa, huyện Sóc Sơn.		D. Xã Cổ Loa, huyện Thường Tín.
Câu 19: Ngày 1/8/2008 Hà Nội chính thức sáp nhập thêm tỉnh nào vào địa giới?
A. Hà Nam.		B. Hà Tây.		C. Hải Dương.	D. Bắc Giang.
Câu 20: Trong các địa danh dưới đây, địa danh nào không nằm ở Hà Nội?
A. Cố đô Huế.
B. Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
C. Hoàng thành Thăng Long.
D. Chùa Trấn Quốc.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm):
Em hãy giới thiệu về 1 nhân vật lịch sử ở Hà Nội thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc mà em yêu thích nhất (gợi ý: khái quát tiểu sử, công lao đối với dân tộc, đền thờ nhân vật).
Câu 2: (3 điểm):
a. Di sản văn hóa vật thể là gì?
b. Em hãy kể tên 2 di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội? 
c. Đề xuất các biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể đó.


Chúc các em làm bài tốt!
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Mã đề: 102
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A. Vua Hùng.           		B. Lạc hầu.        
C. Bồ Chính.               		D. Lạc tướng.
Câu 2: Kinh đô của nhà nước Văn Lang nằm ở đâu?
A. Mê Linh (Hà Nội).			B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 3: Thế nào là di sản văn hóa vật thể?
A. là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. là sản phẩm vật chất được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
D. là sản phẩm tinh thần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Câu 4: Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu?
A. Thăng Long.            	 B. Thôn Hoàng Hạ.    	   C. Cổ Loa.             D. Ngọc Lũ.
Câu 5: Thời kì nhà nước Âu Lạc, kinh đô được đóng ở đâu?
A. Cổ Loa (Hà Nội).				B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 6: Di sản văn hóa vật thể không bao gồm
A. Di tích lịch sử - văn hóa.		B. Danh lam thắng cảnh.
C. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.	D. Câu hát, làn điệu quan họ.
Câu 7: Việc chuyển kinh đô từ Phong Châu đến Cổ Loa đã đánh dấu một giai đoạn phát triển cao hơn của Hà Nội vì
A. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm chính trị, xã hội của đất nước.
B. kinh tế - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
C. bảo vệ vững chắc đất nước, kinh tế - chính trị - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
D. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm kinh tế của đất nước.
Câu 8: Từ năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược và bị sáp nhập vào lãnh thổ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Âu Lạc bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Hà Nội thuộc vào quận
A. Cửu Chân.	B. Giao Chỉ.		C. Nhật Nam. 	D. Không thuộc quận nào.
Câu 9: Câu đố sau muốn nói tới nhân vật lịch sử nào?
“Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên”
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Ngô Quyền.	D. Dương Đình Nghệ.
Câu 10: Nhân vật lịch sử nào quê ở Hà Nội?
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Bà Triệu.		D. Dương Đình Nghệ.
Câu 11: Thành Cổ Loa có mấy vòng thành khép kín?
A. 2 vòng.	   	B. 3 vòng.		C. 4 vòng. 		D. 5 vòng.
Câu 12: Thành Cổ Loa được An Dương Vương cho xây dựng dưới thời kì nhà nước nào?
A. Văn Lang.		B. Vạn Xuân.		C. Âu Lạc.		D. Đại Việt.
Câu 13: Trong các địa danh dưới đây, địa danh nào không nằm ở Hà Nội?
A. Cố đô Huế.
B. Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
C. Hoàng thành Thăng Long.
D. Chùa Trấn Quốc.
Câu 14: Đâu là một trong các bảo vật quốc gia thời kì văn hóa Đông Sơn?
A. Trống đồng Hoàng Hạ. 			B. Thành Cổ Loa.	
C. Đền thờ An Dương Vương.		D. Đền Hùng.
Câu 15: Vị trí của Hà Nội nằm ở
A. phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng.
B. phía tây bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng.
C. phía đông đồng bằng châu thổ sông Hồng.
D. phía đông bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng
Câu 16: Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào dưới đây?
A. Hòa Bình. 		B. Vĩnh Phúc. 	C. Bắc Ninh. 		D. Tuyên Quang.
Câu 17: Cách đây khoảng bao nhiêu năm cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt?
A.1000 năm. 		B. 2000 năm. 	C. 3000 năm.		D. 4000 năm.
Câu 18: Địa hình Hà Nội được chia làm mấy bộ phận?
A. 2 bộ phận: đồng bằng và đồi núi. 		B. 3 bộ phận: đồng bằng, cao nguyên, đồi núi.
C. 1 bộ phận: đồng bằng.			 	D. 1 bộ phận: đồi núi.
Câu 19: Di tích thành Cổ Loa nằm ở đâu?
A. Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.		B. Xã Cổ Loa, huyện Mê Linh.
C. Xã Cổ Loa, huyện Sóc Sơn.		D. Xã Cổ Loa, huyện Thường Tín.
Câu 20: Ngày 1/8/2008 Hà Nội chính thức sáp nhập thêm tỉnh nào vào địa giới?
A. Hà Nam.		B. Hà Tây.		C. Hải Dương.	D. Bắc Giang.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm):
Em hãy giới thiệu về 1 nhân vật lịch sử ở Hà Nội thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc mà em yêu thích nhất (gợi ý: khái quát tiểu sử, công lao đối với dân tộc, đền thờ nhân vật).
Câu 2: (3 điểm):
a. Di sản văn hóa vật thể là gì?
b. Em hãy kể tên 2 di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội? 
c. Đề xuất các biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể đó.


Chúc các em làm bài tốt!















	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Giáo dục địa phương – Lớp 6
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 25/10/2023


Mã đề: 103
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Kinh đô của nhà nước Văn Lang nằm ở đâu?
A. Mê Linh (Hà Nội).			B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 2: Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A. Vua Hùng.           		B. Lạc hầu.        
C. Bồ Chính.               		D. Lạc tướng.
Câu 3: Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu?
A. Thăng Long.            	 B. Thôn Hoàng Hạ.    	   C. Cổ Loa.             D. Ngọc Lũ.
Câu 4: Thế nào là di sản văn hóa vật thể?
A. là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. là sản phẩm vật chất được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
D. là sản phẩm tinh thần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Câu 5: Thời kì nhà nước Âu Lạc, kinh đô được đóng ở đâu?
A. Cổ Loa (Hà Nội).				B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 6: Di sản văn hóa vật thể không bao gồm
A. Di tích lịch sử - văn hóa.		B. Danh lam thắng cảnh.
C. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.	D. Câu hát, làn điệu quan họ.
Câu 7: Việc chuyển kinh đô từ Phong Châu đến Cổ Loa đã đánh dấu một giai đoạn phát triển cao hơn của Hà Nội vì
A. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm chính trị, xã hội của đất nước.
B. kinh tế - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
C. bảo vệ vững chắc đất nước, kinh tế - chính trị - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
D. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm kinh tế của đất nước.
Câu 8: Từ năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược và bị sáp nhập vào lãnh thổ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Âu Lạc bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Hà Nội thuộc vào quận
A. Cửu Chân.	B. Giao Chỉ.		C. Nhật Nam. 	D. Không thuộc quận nào.
Câu 9: Nhân vật lịch sử nào quê ở Hà Nội?
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Bà Triệu.		D. Dương Đình Nghệ.
Câu 10: Câu đố sau muốn nói tới nhân vật lịch sử nào?
“Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên”
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Ngô Quyền.	D. Dương Đình Nghệ.
Câu 11: Thành Cổ Loa có mấy vòng thành khép kín?
A. 2 vòng.	   	B. 3 vòng.		C. 4 vòng. 		D. 5 vòng.
Câu 12: Thành Cổ Loa được An Dương Vương cho xây dựng dưới thời kì nhà nước nào?
A. Văn Lang.		B. Vạn Xuân.		C. Âu Lạc.		D. Đại Việt.
Câu 13: Đâu là một trong các bảo vật quốc gia thời kì văn hóa Đông Sơn?
A. Trống đồng Hoàng Hạ. 			B. Thành Cổ Loa.	
C. Đền thờ An Dương Vương.		D. Đền Hùng.
Câu 14: Trong các địa danh dưới đây, địa danh nào không nằm ở Hà Nội?
A. Cố đô Huế.
B. Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
C. Hoàng thành Thăng Long.
D. Chùa Trấn Quốc.
Câu 15: Vị trí của Hà Nội nằm ở
A. phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng.
B. phía tây bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng.
C. phía đông đồng bằng châu thổ sông Hồng.
D. phía đông bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng
Câu 16: Cách đây khoảng bao nhiêu năm cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt?
A.1000 năm. 		B. 2000 năm. 	C. 3000 năm.		D. 4000 năm.
Câu 17: Địa hình Hà Nội được chia làm mấy bộ phận?
A. 2 bộ phận: đồng bằng và đồi núi. 		B. 3 bộ phận: đồng bằng, cao nguyên, đồi núi.
C. 1 bộ phận: đồng bằng.			 	D. 1 bộ phận: đồi núi.
Câu 18: Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào dưới đây?
A. Hòa Bình. 		B. Vĩnh Phúc. 	C. Bắc Ninh. 		D. Tuyên Quang.
Câu 19: Di tích thành Cổ Loa nằm ở đâu?
A. Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.		B. Xã Cổ Loa, huyện Mê Linh.
C. Xã Cổ Loa, huyện Sóc Sơn.		D. Xã Cổ Loa, huyện Thường Tín.
Câu 20: Ngày 1/8/2008 Hà Nội chính thức sáp nhập thêm tỉnh nào vào địa giới?
A. Hà Nam.		B. Hà Tây.		C. Hải Dương.	D. Bắc Giang.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm):
Em hãy giới thiệu về 1 nhân vật lịch sử ở Hà Nội thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc mà em yêu thích nhất (gợi ý: khái quát tiểu sử, công lao đối với dân tộc, đền thờ nhân vật).
Câu 2: (3 điểm):
a. Di sản văn hóa vật thể là gì?
b. Em hãy kể tên 2 di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội? 
c. Đề xuất các biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể đó.



Chúc các em làm bài tốt!
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Thời gian: 45 phút
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Mã đề: 104
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM) 
Chọn và ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Thế nào là di sản văn hóa vật thể?
A. là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
B. là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
C. là sản phẩm vật chất được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
D. là sản phẩm tinh thần được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Câu 2: Kinh đô của nhà nước Văn Lang nằm ở đâu?
A. Mê Linh (Hà Nội).			B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 3: Ai là người đứng đầu nhà nước Văn Lang?
A. Vua Hùng.           		B. Lạc hầu.        
C. Bồ Chính.               		D. Lạc tướng.
Câu 4: Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu?
A. Thăng Long.            	 B. Thôn Hoàng Hạ.    	   C. Cổ Loa.             D. Ngọc Lũ.
Câu 5: Thời kì nhà nước Âu Lạc, kinh đô được đóng ở đâu?
A. Cổ Loa (Hà Nội).				B. Phong Châu (Phú Thọ).   
C. Hoa Lư (Ninh Bình).   			D. Thăng Long (Hà Nội).
Câu 6: Việc chuyển kinh đô từ Phong Châu đến Cổ Loa đã đánh dấu một giai đoạn phát triển cao hơn của Hà Nội vì
A. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm chính trị, xã hội của đất nước.
B. kinh tế - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
C. bảo vệ vững chắc đất nước, kinh tế - chính trị - văn hóa Hà Nội phát triển rực rỡ nhất.
D. Hà Nội bắt đầu đi vào lịch sử với tư cách là một trung tâm kinh tế của đất nước.
Câu 7: Di sản văn hóa vật thể không bao gồm
A. Di tích lịch sử - văn hóa.		B. Danh lam thắng cảnh.
C. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.	D. Câu hát, làn điệu quan họ.
Câu 8: Từ năm 179 TCN, nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược và bị sáp nhập vào lãnh thổ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Âu Lạc bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Hà Nội thuộc vào quận
A. Cửu Chân.	B. Giao Chỉ.		C. Nhật Nam. 	D. Không thuộc quận nào.
Câu 9: Nhân vật lịch sử nào quê ở Hà Nội?
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Bà Triệu.		D. Dương Đình Nghệ.
Câu 10: Câu đố sau muốn nói tới nhân vật lịch sử nào?
“Đố ai trên Bạch Đằng giang
Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập giữa trời vang lên”
A. Hai Bà Trưng.	B. Khúc Thừa Dụ.		C. Ngô Quyền.	D. Dương Đình Nghệ.
Câu 11: Thành Cổ Loa có mấy vòng thành khép kín?
A. 2 vòng.	   	B. 3 vòng.		C. 4 vòng. 		D. 5 vòng.
Câu 12: Thành Cổ Loa được An Dương Vương cho xây dựng dưới thời kì nhà nước nào?
A. Văn Lang.		B. Vạn Xuân.		C. Âu Lạc.		D. Đại Việt.
Câu 13: Trong các địa danh dưới đây, địa danh nào không nằm ở Hà Nội?
A. Cố đô Huế.
B. Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
C. Hoàng thành Thăng Long.
D. Chùa Trấn Quốc.
Câu 14: Đâu là một trong các bảo vật quốc gia thời kì văn hóa Đông Sơn?
A. Trống đồng Hoàng Hạ. 			B. Thành Cổ Loa.	
C. Đền thờ An Dương Vương.		D. Đền Hùng.
Câu 15: Vị trí của Hà Nội nằm ở
A. phía đông nam đồng bằng châu thổ sông Hồng.
B. phía tây bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng.
C. phía đông đồng bằng châu thổ sông Hồng.
D. phía đông bắc đồng bằng châu thổ sông Hồng
Câu 16: Hà Nội không tiếp giáp với tỉnh nào dưới đây?
A. Hòa Bình. 		B. Vĩnh Phúc. 	C. Bắc Ninh. 		D. Tuyên Quang.
Câu 17: Địa hình Hà Nội được chia làm mấy bộ phận?
A. 2 bộ phận: đồng bằng và đồi núi. 		B. 3 bộ phận: đồng bằng, cao nguyên, đồi núi.
C. 1 bộ phận: đồng bằng.			 	D. 1 bộ phận: đồi núi.
Câu 18: Ngày 1/8/2008 Hà Nội chính thức sáp nhập thêm tỉnh nào vào địa giới?
A. Hà Nam.		B. Hà Tây.		C. Hải Dương.	D. Bắc Giang.
Câu 19: Cách đây khoảng bao nhiêu năm cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt?
A.1000 năm. 		B. 2000 năm. 	C. 3000 năm.		D. 4000 năm.
Câu 20: Di tích thành Cổ Loa nằm ở đâu?
A. Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh.		B. Xã Cổ Loa, huyện Mê Linh.
C. Xã Cổ Loa, huyện Sóc Sơn.		D. Xã Cổ Loa, huyện Thường Tín.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm):
Em hãy giới thiệu về 1 nhân vật lịch sử ở Hà Nội thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc mà em yêu thích nhất (gợi ý: khái quát tiểu sử, công lao đối với dân tộc, đền thờ nhân vật).
Câu 2: (3 điểm):
a. Di sản văn hóa vật thể là gì?
b. Em hãy kể tên 2 di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội? 
c. Đề xuất các biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa vật thể đó.


Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm/20 câu): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	ĐỀ 101

	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	A


ĐỀ 102
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	C
	A

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	B


ĐỀ 103
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	A
	B


ĐỀ 104
	  Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	A
	C

	  Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	D
	A



II. TỰ LUẬN: 5,0 điểm
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	HS chọn 1 nhân vật lịch sử trong thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc quê ở Hà Nội: Hai bà Trưng, Ngô Quyền, Phùng Hưng
HS chỉ cần nêu khái quát về nhân vật, gợi ý: 
Hai Bà Trưng:
+ Tiểu sử: 2 chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, quê Mê Linh, Hà Nội
+ Công lao: anh dũng đấu tranh chống chính quyền phong kiến phương Bắc cai trị trong thời kì Bắc thuộc
+ Đền thờ: có ở nhiều nơi, ví dụ: ở Hát Môn (Phúc Thọ), Mê Linh (Hà Nội)
	
0.5


0.5
0.5

0.5

	Câu 2
ý a
	Di sản văn hóa vật thể là: là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.


	1.0

	Câu 2 ý b

	HS kể tên 2 di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội, gợi ý: Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long; Nhà tù Hỏa Lò, …..
	1.0

	Câu 2 ý c
	Khuyến khích sự sáng tạo của HS, tuy nhiên cần mang tính giáo dục, ý nghĩa, logic, hợp lí, gợi ý:
+ Có ý thức bảo vệ di sản văn hóa.
+ Tham quan, tìm hiểu di sản văn hóa
+ Tuyên truyền với bạn bè về giá trị, ý nghĩa của các di sản văn hóa
………………….
	
1.0
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Lý Thị Hậu
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